	
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 1
Thực hiện ngày...... tháng ......năm 20…


Bài 1: NGHỆ THUẬT CẮM HOA (1LT- 2 TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được khái niệm, vai trò, nguyên tắc của cắm hoa.
- Nhận biết được dụng cụ và vật liệu thường dùng để cắm hoa.

- Vận dụng được kiến thức vào việc: cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng đứng...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…
· Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
· Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
· Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các em có mong muốn gì ở môn học này?

Sau khi học bài này các em sẽ nắm được những kỹ thuật cơ bản về cắm hoa.
	- Thuyết trình
	Lắng nghe 
Đặt câu hỏi
Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc cắm hoa

1.1. Khái niệm    1.2. Vai trò  1.3. Nguyên tắc

2. Dụng cụ và vật liệu dùng để cắm hoa
2.1. Dụng cụ        2.2. Vật liệu

3. Ý nghĩa màu sắc và biểu tượng của các loài hoa

3.1. Ý nghĩa của màu sắc đối với cuộc sống con người

3.2. Ý nghĩa của màu sắc của hoa

3.3. Ý nghĩa của các loài hoa

3.4. Hương thơm của các loài hoa

4. Cách bảo quản hoa

4.1. Cắt dưới nước

4.2. Các phương pháp đặc biệt

5. Các thao tác và kỹ thuật căn bản
5.1. Thao tác

- Cắt tỉa cành 
- Uốn cành, lá 
- Cố định hoa, lá

5.2. Kỹ thuật căn bản

- Đo chiều dài 
- Đo góc độ - Quy trình cắm
	Thuyết trình

Đặt câu hỏi: 

- Dụng cụ dùng để cắm hoa?

- vật liệu thường dùng để cắm hoa?

-Ý nghĩa của màu sắc đối với cuộc sống con người?
-Giải thích

-thuyết trình


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

Ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng đứng 
- Cắt dưới nước

- Cắt tỉa cành - Uốn cành, lá - Cố định hoa, lá
- Đo chiều dài - Đo góc độ - Quy trình cắm
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

Củng cố kiến thức

-Cắt dưới nước - Cắt tỉa cành- Uốn cành, lá- Cố định hoa, lá 

Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Cắt tỉa cành - Uốn cành, lá: nhẹ nhàng không làm gãy

* kế hoạch hoạt động tiếp theo
chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa thấp miệng rộng
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương Đông bình thấp
	2 phút


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

	- Nội dung:
Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

                      ..................................
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20...
            Giảng viên
                               Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 02 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 1 (tiếp theo)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 1: NGHỆ THUẬT CẮM HOA (1LT- 2TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật cắt tỉa cành, uốn cành, lá, cố định hoa, lá.
- Trình bày được và thực hiện được đo chiều dài, đo góc độ của các cành chính trong cắm hoa.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng nghiên...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các cành chính trong một bình hoa thấp được tính như thế nào?
	- Thuyết trình
	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
Bình thấp miệng rộng 

5. Các thao tác và kỹ thuật căn bản
5.2. Kỹ thuật căn bản

a. Đo chiều dài

Cách đo cành chính thứ nhất


[image: image1.emf]= (D + h ) x 1,5 ( 2

Cách đo cành chính thứ hai


[image: image2.emf]= 2/3 
[image: image3.emf]
Cách đo cành chính thứ ba


[image: image4.emf]= 2/3 
[image: image5.emf]
Cách đo cành phụ: 
b. Đo góc độ
- Không độ 

- 10 độ

- 45 độ

- 75 độ

- 90 độ
	Thuyết trình

Giải thích
Làm mẫu
Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi

-Vị trí của 100?
-Vị trí của 450?


	Lắng nghe 

Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp - dạng nghiên 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm phương Đông bình thấp - dạng nghiên
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa bình cao miệng hẹp
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương Đông bình cao miệng hẹp
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh



	Giáo án số: 03 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 1 (tiếp theo)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 1: NGHỆ THUẬT CẮM HOA (1LT- 2TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật cắt tỉa cành, uốn cành, lá, cố định hoa, lá.
- Trình bày được và thực hiện được đo chiều dài, đo góc độ.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng đứng...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cách đo cành chính trong một bình hoa cao và thấp có giống nhau không?
	- Thuyết trình
	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
Bình cao miệng hẹp 

5. Các thao tác và kỹ thuật căn bản
5.2. Kỹ thuật căn bản

a. Đo chiều dài

Cách đo cành chính thứ nhất


[image: image6.emf]= (D + h ) x 1,5 ( 2

Cách đo cành chính thứ hai


[image: image7.emf]= 2/3 
[image: image8.emf]
Cách đo cành chính thứ ba


[image: image9.emf]= 2/3 
[image: image10.emf]
Cách đo cành phụ: 
b. Đo góc độ
- Không độ 

- 10 độ

- 45 độ

- 75 độ

- 90 độ
	Thuyết trình

Giải thích

Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi

-Vị trí của 100?

-Vị trí của 450?


	Lắng nghe 

Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng đứng 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm phương Đông bình cao - dạng đứng
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm

Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa bình cao miệng hẹp
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương Đông bình cao miệng hẹp
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 2
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 2: MỘT SỐ KIỂU CẮM HOA CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp.
- Trình bày được và thực hiện được đo chiều dài, đo góc độ cắm hoa theo phong cách phương Đông bình thấp.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng nghiên...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cách đo cành chính trong một bình hoa cao và thấp có giống nhau không?
	- Thuyết trình
	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Cắm hoa theo phong cách Phương Đông

1.1. Cắm hoa dạng đứng

a. Cắm hoa dạng đứng trong bình cao

b. Cắm hoa dạng đứng trong bình thấp

1.2. Cắm hoa dạng nghiêng

a. Cắm hoa dạng nghiêng trong bình cao

b. Cắm hoa dạng nghiêng trong bình thấp

1.3. Cắm hoa dạng rũ
	Thuyết trình

Giải thích

Làm mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi

-Cách đo cành chính ở bình cao và bình thấp có giống nhau không?


	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Đông bình cao - dạng nghiên 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm phương Đông bình cao - dạng nghiên
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa 
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương Tây - dạng hình cầu- dạng ngang
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 05 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 2 (tiếp theo)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 2: MỘT SỐ KIỂU CẮM HOA CƠ BẢN (TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật cắm hoa theo phong cách phương Tây.
- Trình bày được và thực hiện được đo chiều dài, đo góc độ cắm hoa theo phong cách phương Tây.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng hình cầu, dạng ngang/bò...

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Cắm hoa theo phong cách Phương Tây, có các cành chính không?
	- Thuyết trình
	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
2. Cắm hoa theo phong cách Phương Tây
1.1. Cắm hoa dạng hình bán cầu

1.2. Cắm hoa dạng nằm ngang/bò

1.3. Cắm hoa dạng hình tam giác/kim tự tháp

1.4. Cắm hoa dạng rẻ quạt

1.5. Cắm hoa dạng hình bán nguyệt

1.6. Cắm hoa dạng hình chữ T, L, S

1.7. Cắm hoa dạng thác đổ


	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- dạng nằm ngang/bò thường áp dụng trang trí ở những nơi nào?

- dạng thác đổ thường áp dụng trang trí ở những nơi nào?
	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây - dạng hình cầu- dạng ngang 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm dạng hình cầu- dạng ngang
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa 
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương tây dạng thác đổ, tam giác
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 06 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 2 (tiếp theo)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 2: MỘT SỐ KIỂU CẮM HOA CƠ BẢN (TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật cắm hoa theo phong cách phương Tây.
- Trình bày được và thực hiện được đo chiều dài, đo góc độ cắm hoa theo phong cách phương Tây.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng thác đổ, dạng tam giác...

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để cắm hoa...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Những nguyên tác khi cắm hoa theo phong cách phương Tây?

	Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 

	
	
	0 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây - dạng thác đổ - dạng tam giác 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm dạng thác đổ - dạng tam giác
	Làm mẫu

Giải thích

Thuyết trình

Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Chỉnh sửa thao tác SV
	Quan sát 

Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Thực hiện theo hướng dẫn
	120 phút

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

chuẩn bị hoa lá cho bài học tuần sau

- Chia nhóm

- Chuẩn bị lọ cắm hoa 
- Chuẩn bị hoa
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu một số mẫu cắm hoa phương Tây dạng S, T, L
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 07 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 2 (tt), bài 3
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 2: MỘT SỐ KIỂU CẮM HOA CƠ BẢN (TH)
Bài 3:  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM
KIỂM TRA
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật khái niệm về trang điểm...
- Trình bày được và thực hiện được cắm hoa theo phong cách phương Tây.

- Vận dụng được kiến thức vào việc cắm hoa theo phong cách phương Tây dạng S, T, L...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về cắm hoa, và tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để trang điểm...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trang điểm có quan trọng đối với con người?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc cắm hoa

1.1. Khái niệm
Trang điểm là chỉ hành động làm đẹp trên các bộ phận khuôn mặt như mắt, mũi, môi, lông mày,...
1.2. Vai trò
Trang điểm sẽ giúp che đi những khuyết điểm vốn có trên gương mặt, tự tin tạo dáng trước ống kính hay đối diện với người khác 
1.3. Nguyên tắc
- Kem chống nắng 

- Chăm sóc da - dưỡng ẩm cho da 
- Thường xuyên vệ sinh dụng cụ trang điểm

- Tẩy da chết ở vùng da mặt, môi và cổ định kỳ
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Trang điểm là gì?

- Mục đích của trang điểm?

Kem chống nắng có vai trò gì?

	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Kiểm tra
ứng dụng cắm hoa theo phong cách phương Tây - dạng S, T, L 
Thao tác

- Đo chiều dài

- Đo góc độ 
- Quy trình cắm dạng S, T, L
	Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Nhận xét
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Chuẩn bị bình và hoa lá cho các dạng cắm hoa khác nhau

- Chuẩn bị hoa lá như thế nào là tiết kiệm và hiệu quả 
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Cách cắt và quy trình cắm hoa theo phong cách Tâp phương...
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị dụng cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm

	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu quy trình trang điểm
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 08 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 3 (tiếp theo)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 3:  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM (2LT -1TH)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các kỹ thuật -  khái niệm về trang điểm...
- Trình bày được và thực hiện quy trình Làm sạch da; Sử dụng kem lót (Primer), Sử dụng kem nền.

- Vận dụng được kiến thức vào việc Làm sạch da; Sử dụng kem lót (Primer), Sử dụng kem nền...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để Làm sạch da; Sử dụng kem lót (Primer), Sử dụng kem nền...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trang điểm lớp nền có quan trọng không?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
2. Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm
2.1. Mỹ phẩm

a. Sữa rửa mặt       b. Kem dưỡng da

c. Kem lót              d. Kem che khuyết điểm

e. Kem nền (Foudation) f. Phấn phủ

g. Phấn mắt            h. Son môi

i. Chì kẻ                 j.  Mắt nước

k. Mascara             l. Nước hoa hồng (Toner)
m. Kem tẩy trang
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Các phương pháp để dưỡng da?

- Sữa rửa mặt    và kem tẩy trang giống hay khác nhau?


	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Làm sạch da; Sử dụng kem lót (Primer), Sử dụng kem nền
Thao tác

- Làm sạch da; 

- Sử dụng kem lót (Primer)

- Sử dụng kem nền
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Nhận biết được các loại mỹ phẩm 
- Phân biệt được sữa rửa mặt và kem tẩy trang
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Mỗi loại mỹ phẩm điều có tác dụng khác nhau...
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị dụng cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các dạng khuôn mặt khác nhau, và những ưu và khuyết điểm của các dạng mặt.
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 09 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 3
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 3:  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM (TH)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được khái niệm, các kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt...
- Trình bày được và phân biệt được các dạng khuôn mặt.

- Vận dụng được kiến thức vào việc nhận dạng khuôn mặt trước khi trang điểm...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối với những khuôn mặt đẹp và chuẩn có cần trang điểm không tại sao?
Một khuôn mặt chuẩn là khuôn mặt đẹp phải không?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
2.2. Dụng cụ trang điểm

a.  Cọ trang điểm

b. Dụng cụ trang điểm khác

3. Nhận dạng khuôn mặt

* Nhận dạng gương mặt theo chiều dài: 

* Nhận dạng gương mặt theo chiều ngang: 

3.1. Mặt trái xoan (oval)

3.2. Mặt tròn (round)

3.3. Mặt vuông (square)

3.4. Mặt trái lê (tam giác ngược)

3.5. Mặt trái tim (heart)

3.6. Mặt thuôn dài (long)

3.7. Mặt hình thoi (diamond)
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Mặt trái xoan và Mặt tròn có điểm gì khác nhau?

- Nhận dạng khuôn mặt sẽ có ý nghĩa gì trong quá trình trang điểm?
	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Nhận dạng khuôn mặt
Quan sát và đưa ra nhận xét
- Đặc điểm khuôn mặt 

-Phương pháp trang điểm sẽ áp dụng
	Đặt câu hỏi 

Quan sát 

Nhận xét
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Phân biệt được khuôn mặt trái soan và khuôn mặt tròn. 
- Cách trang điểm để khắc phục đối với những gương mặt không chuẩn.

Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận dạng khuôn mặt chính xác thì trang điểm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. 

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị dụng cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các dạng chân mày và các dạng trang điểm mắt.
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 10 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 3 (tt)
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 3:  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM (TH)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình che khuyết điểm; Sử dụng phấn phủ; Kẻ chân mày; Trang điểm mắt.
- Thực hiện được quy trình che khuyết điểm; Sử dụng phấn phủ; Kẻ chân mày; Trang điểm mắt.

- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm cơ bản...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để che khuyết điểm; Sử dụng phấn phủ; Kẻ chân mày; Trang điểm mắt...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối ?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
4. Các bước trang điểm cơ bản
4.1. Trang điểm nền

Bước 1: Làm sạch da (skin cleansing)

Bước 2: Sử dụng kem lót (Primer)

Bước 3: Sử dụng kem nền

Bước 4: Kem che khuyết điểm.

Bước 5: Sử dụng phấn phủ

4.2. Trang điểm 

Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 

Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày như thế nào gọi là chân mày đẹp?

- Đặc kiểm chung của kỹ thuật vẽ chân mày là gì?

- Tô màu mắt có tác dụng gì?
	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Sử dụng kem che khuyết điểm; Sử dụng phấn phủ; Kẻ chân mày; Trang điểm mắt 
Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV
Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Cách nhận dạng chân mày đạt kỹ thuật. 

- Kỹ thuật tô màu mắt.
- Kỹ thuật tô chân mày.

Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nếu vẽ chân mày và tô mắt đẹp thì gương mặt sẽ sáng hơn, tươi hơn: đuôi chân mày đậm – đầu chân mày nhạt( tô màu mắt cũng vậy.
Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các cách vẽ sóng mũi; Tạo khối; Đánh má hồng; Son môi.
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 11 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 3 (tt), Bài 4
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 3.  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM (2t TH)

Bài 4. TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN (1t LT)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình vẽ sóng mũi; Tạo khối; Đánh má hồng; Son môi.
- Thực hiện được quy trình vẽ sóng mũi; Tạo khối; Đánh má hồng; Son môi.

- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm cơ bản...
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để vẽ sóng mũi; Tạo khối; Đánh má hồng; Son môi...
Hình thức tổ chức dạy học:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối với những khuôn mặt đẹp và chuẩn có cần trang điểm không tại sao?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Trang điểm mặt trái xoan

Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: với gương mặt đẹp không cần tạo khối (có thể tạo khối theo ý thích)
Bước 5: Đánh má hồng: tô từ quá chóp mũi và chưa đến nữa mắt đánh xéo thẳng lên về phía thái dương nhưng chỉ cao đến mí trên của mắt.
Bước 6: Son môi: Dùng viết chì vẽ viên môi, sau đó dùng cọ tô màu son lên môi.
2. Trang điểm mặt tròn
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày dùng cho mặt trái son, mặt tròn?

- Kiểu má dùng cho mặt trái son, mặt tròn?


	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng vẽ sóng mũi; Tạo khối; Đánh má hồng; Son môi.
Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi  
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Vẽ sóng mũi. 

- Tạo khối: là công việc rất khó khăn để thay đổi khuôn mặt.

- Đánh má hồng có thể thay thế tạo khối.

Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Vẽ sóng mũi - Tạo khối – đánh má hồng làm thay đổi khuôn mặt theo ý thích.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các cách trang điểm mặt tròn
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 12 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 4 (tt)

Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 4. TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN (TH Trang điểm mặt trái xoan, tròn)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình trang điểm mặt trái soan, mặt tròn.
- Thực hiện được quy trình trang điểm mặt trái soan, mặt tròn.
- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm mặt trái soan, mặt tròn....

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để trang điểm mặt vuông, trái lê...
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối với những khuôn mặt đẹp và chuẩn có cần trang điểm không tại sao?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3. Trang điểm mặt vuông

Bước 1: Kẻ chân mày dạng lưỡi mác

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: 
Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi:
4. Trang điểm mặt trái lê (tam giác ngược)
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: 
Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi:
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày dùng cho mặt vuông, mặt trái tim?

- Kiểu má dùng cho mặt vuông, mặt trái tim?

	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Trang điểm mặt tròn, trái soan.
Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi  
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Kẻ chân mày. 

- Trang điểm mắt.

- Vẽ sóng mũi

- Tạo khối: Cần quan tâm nhiều hơn
- Đánh má hồng cách làm thay tạo khối
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Kẻ chân mày - Tạo khối – đánh má hồng làm thay đổi khuôn mặt theo ý thích.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các cách trang điểm mặt vuông, trái lê
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 13 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 4 (tt)

Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 4:  TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN (TH Trang điểm mặt vuông, trái lê)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình trang điểm mặt vuông, mặt trái lê.
- Thực hiện được quy trình trang điểm mặt vuông, mặt trái lê. 
- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm mặt vuông, mặt trái lê...

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để trang điểm mặt vuông, trái tim...
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
5. Trang điểm mặt trái tim 
Bước 1: Kẻ chân mày dạng vòng cung
Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: 
Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi:

6. Trang điểm mặt thon dài

Bước 1: Kẻ chân mày dạng thẳng

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi:
	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày dùng cho mặt trái tim, mặt thon dài?

- Kiểu má dùng cho mặt trái tim, mặt thon dài?


	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Trang điểm mặt vuông, trái lê.
Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi  
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Kẻ chân mày. 

- Trang điểm mắt.

- Vẽ sóng mũi

- Tạo khối: Cần quan tâm nhiều hơn
- Đánh má hồng cách làm thay tạo khối
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Kẻ chân mày - Tạo khối – đánh má hồng làm thay đổi khuôn mặt theo ý thích.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các cách trang điểm mặt trái tim, mặt thon dài
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 14 
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 4 (tt)

Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 4:  KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM (TH Trang điểm mặt trái tim, mặt dài)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình trang điểm mặt trái tim, mặt dài.
- Thực hiện được quy trình trang điểm mặt trái tim, mặt dài.

- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm mặt trái tim, mặt dài...

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để trang điểm mặt vuông, trái lê...
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối với những khuôn mặt đẹp và chuẩn có cần trang điểm không tại sao?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
7. Trang điểm mặt hình thoi 

Bước 1: Kẻ chân mày dạng cong ngược.

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối: 
Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi:


	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày dùng cho mặt hình thoi?

- Kiểu má dùng cho mặt hình thoi?
	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Trang điểm mặt trái tim, mặt dài.
Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi  
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Kẻ chân mày. 

- Trang điểm mắt.

- Vẽ sóng mũi

- Tạo khối: Cần quan tâm nhiều hơn
- Đánh má hồng cách làm thay tạo khối
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Kẻ chân mày - Tạo khối – đánh má hồng làm thay đổi khuôn mặt theo ý thích.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu các cách trang điểm cho bài kiểm tra
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh




	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Bài 4 (tt)- KT
Thực hiện ngày........ tháng ......năm 20…


Bài 4. TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN (TH Trang điểm mặt hình thoi)


KIỂM TRA

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các quy trình trang điểm mặt hình thoi.
- Thực hiện được quy trình trang điểm mặt hình thoi.

- Vận dụng được kiến thức vào việc trang điểm mặt hình thoi...

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng…

- Giáo trình và các tài liệu về trang điểm. 
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn. 
- Vật liệu, và dụng cụ để trang điểm mặt vuông, trái lê...
Hình thức tổ chức dạy học:
+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học, thảo luận

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 

+ Điểm danh - Kiểm tra bài cũ.

+ Nhắc nhở vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hành.
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đối với những khuôn mặt đẹp và chuẩn có cần trang điểm không tại sao?
	- Thuyết trình
Đặt câu hỏi


	Lắng nghe 

Đặt câu hỏi

Trả lời câu hỏi
	2 phút 

	2
	Giới thiêu chủ đề 
Kiểm tra 

Bước 1: Kẻ chân mày thời trang.

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi thẳng và cao
Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi


	Thuyết trình

Giải thích

Đặt câu hỏi

- Kiểu chân mày thời trang?

- Kiểu má hồng thời trang?
	Lắng nghe 

Quan sát thao tác 

Trả lời câu hỏi

	45 phút

	3
	Giải quyết vấn đề
Ứng dụng Trang điểm mặt hình thoi.
Bước 1: Kẻ chân mày 

Bước 2: Trang điểm mắt 
Bước 3: Vẽ sóng mũi

Bước 4: Tạo khối

Bước 5: Đánh má hồng

Bước 6: Son môi  
	Thao tác mẫu

Giải thích

Đặt câu hỏi 

Quan sát SV

Nhận xét SV
	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi
Quan sát 

Thực hiện theo hướng dẫn
	75 phút

	4
	Kết thúc vấn đề
Củng cố kiến thức
- Kẻ chân mày. 

- Trang điểm mắt.

- Vẽ sóng mũi

- Tạo khối: Cần quan tâm nhiều hơn
- Đánh má hồng cách làm thay tạo khối
Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Kẻ chân mày - Tạo khối – đánh má hồng làm thay đổi khuôn mặt theo ý thích.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

- Chuẩn bị mỹ cụ và mỹ phẩm cho tuần sau
- Chia nhóm
	-Đặt câu hỏi 

-Nhận  xét câu trả lời

-Kết luận 


	Lắng nghe 

Trả lời câu hỏi

	8 phút

	5
	Hướng dẫn tự học


	- Tìm hiểu thêm các kiểu trang điểm thời trang
	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 

- Chuẩn bị:

- Thao tác:

- Thời gian:

- Nội dung:

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
................................


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng ...năm 20..

            Giảng viên
 Đặng Thị Nhật Minh
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